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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH LAI CHÂU

Số: 979 /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
             
   Lai Châu, ngày 28   tháng  8    năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề cương Dự án “Mô hình chợ thí điểm
bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ và chỉ định đơn vị thực hiện hoạt động năm 2018 Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế và Dân số do Vụ Thị trường trong nước chủ trì;
Căn cứ Công văn số 2145/BCT-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 - 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 693/TTr-SCT ngày 15 tháng 8 năm 2018,
QuyẾt đỊnh:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm các nội dung sau: 
1. Tên dự án: “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Cơ quan quản lý dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Lai Châu.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và một số các cơ quan liên quan.

- Chủ thể trong mô hình thí điểm: Tổ chức, đơn vị quản lý được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; thương nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ. 

2. Mục tiêu của dự án: Nghiên cứu, xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm tăng cường sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, năng lực cho cán bộ, nhân viên tổ chức, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ và các thương nhân kinh doanh thực phẩm tại chợ; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. 

3. Phạm vi thực hiện dự án: Chợ nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được đầu tư xây dựng, có kinh doanh nhóm hàng: Thực phẩm, nông sản (tươi sống và đã qua chế biến), bao gồm: Thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả...

4. Thời gian xây dựng và triển khai thực hiện dự án: Từ năm 2018.
5. Sản phẩm của dự án
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp của dự án.

- Phụ lục hệ thống bảng biểu số liệu kèm theo.

- Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Đối tượng hưởng lợi dự án:

- Người tiêu dùng thực phẩm, nông sản chủ yếu thông qua chợ.

- Tổ chức, đơn vị quản lý chợ và thương nhân kinh doanh tại chợ.

7. Kinh phí thực hiện dự án
- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 250 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí do Bộ Công Thương cấp để thực hiện dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh Lai Châu” thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 
 8. Nội dung Đề cương Dự án: Có Đề cương dự án kèm theo.
Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Đề cương dự án đã được phê duyệt, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Công Thương;

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Tính);
- Lưu: VT, TM.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký ) 
Giàng A Tính
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
             


ĐỀ CƯƠNG
Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn 

thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  979   /QĐ-UBND 
ngày  28  tháng  8  năm 2018 của UBND tỉnh Lai Châu)


MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết xây dựng Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm”
2. Căn cứ pháp lý xây dựng Dự án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm

Phần 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2017
I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2012-2017
1. Tình hình kinh doanh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017
1.1. Số lượng chợ (phân theo hạng) hoạt động kinh doanh hàng thực phẩm.
1.2. Nguồn hàng thực phẩm cung ứng cho các chợ.
1.3. Các mặt hàng thực phẩm chủ yếu được kinh doanh tại các chợ.
1.4. Số lượng và tình hình hoạt động của thương nhân (thuộc các thành phần kinh tế) kinh doanh thực phẩm tại chợ.
1.5. Cách thức kiểm tra nguồn hàng thực phẩm vào chợ của thương nhân trong chợ.
1.6. Phương thức mua bán hàng thực phẩm trong chợ.
1.7. Trang thiết bị của thương nhân kinh doanh hàng thực phẩm tại chợ.
1.8. Đối tượng tiêu dùng thực phẩm tại các chợ.
1.9. Cơ sở vật chất của chợ phục vụ quá trình kinh doanh hàng thực phẩm như: Trang thiết bị, hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho quá trình kinh doanh hàng thực phẩm...”.
2. Tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017
2.1. Nhận thức của thương nhân, người tiêu dùng và cán bộ quản lý chợ về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong các chợ.
2.2. Tình hình thực hiện quy định của pháp luật và Nội quy chợ về an toàn thực phẩm của thương nhân kinh doanh trong chợ.
2.3. Số vụ vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua do cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. 
3. Đánh giá chung về an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017
3.1. Kết quả đạt được

3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Chủ trương, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm

1.1. Các văn bản chỉ đạo và quy định của tỉnh về an toàn thực phẩm đã ban hành

1.2. Tác động của hệ thống văn bản pháp luật (của Trung ương, tỉnh) đối với công tác an toàn thực phẩm tại các chợ.
2. Cơ chế, chính sách và biện pháp của tỉnh về an toàn thực phẩm
2.1. Cơ chế, chính sách và biện pháp của tỉnh đã ban hành nhằm khuyến khích tạo điều kiện để các chủ thể sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm.
2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cơ chế, chính sách an toàn thực phẩm đối với các chợ trên địa bàn tỉnh.
2.3. Tác động của cơ chế, chính sách đối với việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.
2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách về an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh.
2.5. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các chợ.
3. Đánh giá chung công tác quản lý Nhà nước về việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ 

3.1. Kết quả đạt được
3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.
Phần 2
MỤC TIÊU, PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG “MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. MỤC TIÊU 
II. PHƯƠNG ÁN 
1. Căn cứ để lựa chọn chợ đưa vào mô hình thí điểm

1.1. Chợ xây dựng mới, chợ mới được đầu tư, nâng cấp cải tạo hoặc chợ đã được phê duyệt phương án cải tạo, xây mới.
1.2. Chợ nằm trong quy hoạch chợ của địa phương và đang hoạt động có hiệu quả (ưu tiên chợ mới được xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp, có cơ sở vật chất kỹ thuật tốt; có nguồn hàng bảo đảm…nhằm đáp ứng các tiêu chí của chợ bảo đảm an toàn thực phẩm tốt nhất).
1.3. Có khu kinh doanh hàng thực phẩm riêng biệt.
1.4. Chủ thể kinh doanh hàng thực phẩm cố định phải có đăng ký kinh doanh.
1.5. Xác định được nguồn gốc các mặt hàng thực phẩm chủ yếu đang mua bán trong chợ.
1.6. Có tổ chức quản lý chợ (Ban/tổ quản lý, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, …) được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập; ưu tiên chợ do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý;
1.7. Chợ có nội qui được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Những tiêu chí chủ yếu của mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm: Áp dụng theo các tiêu chí về Chợ kinh doanh thực phẩm TCVN 11856:2017. 
3. Quyền lợi và trách nhiệm của các chủ thể tham gia mô hình (Ban/tổ quản lý chợ, HTX, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh chợ; thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ)
3.1. Quyền lợi

- Được phổ biến, tuyên truyền và phát miễn phí một số văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu về bảo đảm an toàn thực phẩm.
- Được dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm.
- Một số thương nhân kinh doanh thực phẩm tiêu biểu được cấp miễn phí một số trang bị bảo đảm an toàn thực phẩm như: Bàn, giá, kệ bán hàng, tên biển hiệu.
- Cán bộ quản lý chợ được đi tham quan, học kinh nghiệm tại tỉnh đã xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Cán bộ chuyên trách kiểm tra chất lượng thực phẩm kinh doanh trong chợ của đơn vị quản lý chợ được cấp một số thiết bị kiểm tra phục vụ công tác kiểm tra test nhanh thực phẩm tại chợ.
3.2. Trách nhiệm
a) Trách nhiệm chung

- Tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy chợ về an toàn thực phẩm.
- Không chứa chấp, lưu giữ trong phạm vi chợ những đồ vật gây ô nhiễm, mất vệ sinh là mầm bệnh...
b) Trách nhiệm cụ thể đối với Ban/tổ quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ

- Hướng dẫn thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.
- Bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo ngành hàng, nhóm hàng, theo tính chất và yêu cầu phòng chống hỏa hoạn, thiên tai.
- Tổ chức các dịch vụ tại chợ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.
- Xây dựng Nội quy chợ theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định 02) và Nội quy mẫu theo Quyết định số 772/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 6 năm 2003 do Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành để trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý chợ, trong đó quy định rõ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ chức điều hành và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

- Ngoài ra, thực hiện những trách nhiệm có liên quan khác được quy định tại Điều 9 của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của ban quản lý chợ.

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền, vận động thương nhân trong chợ chấp hành tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

c) Trách nhiệm cụ thể của thương nhân kinh doanh thực phẩm trong chợ 

- Cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Nội quy của chợ về an toàn thực phẩm.
- Không bán hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Giữ gìn vệ sinh tại địa điểm kinh doanh.
- Thực hiện đúng các tiêu chí của chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.
- Chấp hành theo sự bố trí, sắp xếp của đơn vị quản lý chợ.
III. LỘ TRÌNH NHÂN RỘNG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

1. Năm 2018 - 2019: Hoàn thành xây dựng 01 mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Từ năm 2020, căn cứ vào kết quả đánh giá từ mô hình thí điểm chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, sẽ nhân rộng mô hình ra các chợ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Phần 3
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm

2. Nhóm giải pháp về quy hoạch khu vực nuôi, trồng và sản xuất các sản phẩm thực phẩm bảo đảm vệ sinh.

3. Nhóm giải pháp về kết nối cung cầu nguồn thực phẩm an toàn
4. Nhóm giải pháp về phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi
5. Nhóm giải pháp về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các chủ thể tham gia mô hình thí điểm

6. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác bảo đảm an toàn thực phẩ tại các chợ

7. Nhóm giải pháp bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các chủ thể tham gia mô hình.
8. Nhóm giải pháp xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.
Phần 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ
I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương

2. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành khác

2.1. Sở Y tế

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.3. Sở Tài chính 

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2.5. UBND các huyện, thành phố

2.6. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ; doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý và kinh doanh chợ tham gia mô hình thí điểm
II. KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

1. Đối với UBND tỉnh.
2. Đối với Bộ, Ngành có liên quan.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Đã ký ) 
Giàng A Tính
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